
Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1 ĐH 16 20224AT6043002 CL 20 Kết cấu ô tô 2 A10-404 2
A10-

404 Lê Duy Long

Thứ 2 LT; 

Thứ 4 TH

2 ĐH 16 20224AT6043003 CL 20 Kết cấu ô tô 2 A10-404 2
A10-

404 Lê Đình Mạnh

Thứ 5 LT; 

Thứ 7 TH

3 ĐH 16 20224AT6043001 CL 20 Kết cấu ô tô 1 A10-404 1
A10-

404 Nguyễn Minh Tiến

Thứ 2 LT; 

Thứ 4 TH

4 ĐH 15 20224AT6052004 CL 25 Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa ô tô 1
A10-

418
1

A10-

404 Chu Đức Hùng

5 ĐH 15 20224AT6052001 CL 20 Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa ô tô 1 A10-404 1
A10-

404 Lê Duy Long

6 ĐH 15 20224AT6052002 CL 20 Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa ô tô 2 A10-404 2
A10-

404 Bùi Văn Hải

7 ĐH 15 20224AT6052003 CL 20 Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa ô tô 1 A10-103 1
A10-

103 Ngô Quang Tạo

1 ĐH 15 20224AT6057001 CL 25 KT CĐ SC HT Điện điện tử ô tô 1 409-A10
Phạm Việt Thành

1 ĐH 15 20224AT6057001 CL 25 KT CĐ SC HT Điện điện tử ô tô 2 409-A10
Phạm Việt Thành

2 ĐH 15 20224AT6057002 CL 25 KT CĐ SC HT Điện điện tử ô tô 1 409-A10 1 409-A10
Nguyễn Trung Kiên

3 ĐH 15 20224AT6057003 CL 25 KT CĐ SC HT Điện điện tử ô tô 1 419-A10
Nguyễn Thành Bắc

3 ĐH 15 20224AT6057003 CL 25 KT CĐ SC HT Điện điện tử ô tô 2 419-A10
Nguyễn Thành Bắc

4 ĐH 15 20224AT6057004 CL 25 KT CĐ SC HT Điện điện tử ô tô 1 408-A10 1
408-

A10 Nguyễn Mạnh Dũng

1 ĐH ĐH-K15 20224ME6014001 1 25 Dung sai và kỹ thuật đo 1 306-A10
N.D.TRINH

2 ĐH ĐH-K15 20224ME6014001 2 25 Dung sai và kỹ thuật đo 1 306-A10
T.N. TÂN

3 ĐH ĐH-K15 20224ME6025001 1 22 Máy công cụ 1
105-

A9 T.V. ĐUA

4 ĐH ĐH-K15 20224ME6025001 2 22 Máy công cụ 2 105-A9
T.N. TÂN
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 ĐƠN VỊ:  TRƯỜNG CƠ KHÍ - Ô TÔ 

TT Hệ Khóa Lớp Nhóm
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HSS

V

Học phần/ Môn học Ngày học \ Ca học - phòng học Giáo viên Ghi chú

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN



5 ĐH ĐH-K15 20224ME6025001 3 22 Máy công cụ 2 105-A9
T.N. TÂN

6 ĐH ĐH-K15 20224ME6025002 1 22 Máy công cụ 1 105-A9
T.N. TÂN

7 ĐH ĐH-K15 20224ME6025002 2 22 Máy công cụ 3 105-A9
T.N. TÂN

8 ĐH ĐH-K15 20224ME6025002 3 22 Máy công cụ 3
105-

A9 N.T.LÝ

9 ĐH ĐH-K15 20224ME6007001 1 22 CNCTM2 3 109-A9
D.V.ĐỨC

10 ĐH ĐH-K15 20224ME6007001 2 22 CNCTM2 2
109-

A9 T.N. TÂN

11 ĐH ĐH-K15 20224ME6007001 3 22 CNCTM2 3
109-

A9 T.N. TÂN

12 ĐH ĐH-K15 20224ME6101001 1 23 Công nghệ in 3D 2
303_A1

0 T.V.LONG

13 ĐH ĐH-K15 20224ME6101001 2 23 Công nghệ in 3D 1 303_A10
N.V. CẢNH

14 ĐH ĐH-K15 20224ME6101001 3 24 Công nghệ in 3D 2 303_A10
N.M.ANH

15 ĐH ĐH-K15 20224ME6032001 1 23 TĐHQTSX 2 506-A10
T.Q.HÙNG

16 ĐH ĐH-K15 20224ME6032001 2 23 TĐHQTSX 2
506-

A10 T.Q.HÙNG

17 ĐH ĐH-K15 20224ME6032001 3 23 TĐHQTSX 3
506-

A10 N.H.SƠN

1 ĐH 17 20224ME6031004 3 21 SBVL 1 108-A9
TC Công

2 ĐH 17 20224ME6031004 3 21 SBVL 2 108-A9
TC Công

3 ĐH 17 20224ME6031004 2 22 SBVL

3(1/2 

ca 

sau)

108-A9
TC Công

1/2 Ca sau

4 ĐH 17 20224ME6031002 1 27 SBVL 1 108-A9
NTT Hường

5 ĐH 17 20224ME6031005 2 27 SBVL 2 108-A9
NTT Hường

6 ĐH 17 20224ME6031005 1 20 SBVL 1 108-A9 T.T.Thuỷ,

 K.Đ.Dương

7 ĐH 17 20224ME6031002 2 20 SBVL 2 108-A9 T.T.Thuỷ, 

K.Đ.Dương

8 ĐH 17 20224ME6031005 1 20 SBVL 3 108-A9 T.T.Thuỷ, 

K.Đ.Dương
1/2 Ca đầu



9 ĐH 17 20224ME6031005 3 21 SBVL 2 108-A9
K.Đ.Dương

10 ĐH 17 20224ME6031005 3 21 SBVL 3 108-A9
K.Đ.Dương

1/2 Ca đầu

11 ĐH 17 20224ME6031008 2 21 SBVL 1
108-

A9
1 108A9 1(1/2) 108A9

NX Trường
1/2 Ca đầu

12 ĐH 17 20224ME6031008 3 21 SBVL 2
108-

A9
2 108A9 1(1/2) 108A9

NX Trường
1/2 Ca sau

13 ĐH 13 20224ME6002001 1 32 CAD 1
310-

A10
1

310-

A10 B.T.Tài

14 ĐH 13 20224ME6002001 2 32 CAD 1
309-

A10
1

309-

A10 P.N.Linh

15 ĐH 15 20224ME6012001 1 18 CTM 3 106-A9
B.T.Tài

16 ĐH 13 20224ME6012001 2 18 CTM 1 106-A9
N.V.Tuân

T (1/2 ca)

17 CĐ 24 20224ME5032001 1 29 VKT 1 603 - A9 1
603 - 

A9 Nguyễn Văn Tài

18 CĐ 24 20224ME5032001 2 29 VKT 1 603 - A9 1 603 - A9
Phạm Ngọc Linh

19 CĐ 24 20224ME5032002 1 32 VKT 1 A9-203 1 A9-204
Nguyễn Văn Tài

20 CĐ 24 20224ME5032002 2 31 VKT 2 A9-203 2 A9-204
Phạm Ngọc Linh

21 ĐH 16 20224ME6022001 1 28 HTTĐTK 1
203-

A10 L.V.Hải

22 ĐH 16 20224ME6022001 2 29 HTTĐTK 2
203-

A10 L.N.Duy

https://gv.haui.edu.vn/totalreport/listscore/xem-ket-qua-hoc-tap.htm?classid=191615&h=f01e64e269b0dd9169dfce8c13ecb445932957ac
https://gv.haui.edu.vn/totalreport/listscore/xem-ket-qua-hoc-tap.htm?classid=191615&h=f01e64e269b0dd9169dfce8c13ecb445932957ac

